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Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
 

 

GINROKIN 40 mg

Viên nang mềm

Công thức : Mỗi viên chứa

Cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba )......................... 40 mg

Tá dược : Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben,

Titan dioxyd, Màu vàng Tartrazin, Màu Xanh Brilliant, Mau Nau sé 3.

Trinh bay:

Vĩ 10 viên, hộp 3 vi, hộp 6 vi, hộp 10 vỉ, hép 30 viva hép 50 vi

Chai 30 viên, Chai 60 viên, Chai 100 viên, Chai 206 vién, va Chai 500 vién .

Dược lực học :

Các tính chất của cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba) là hợp lực của các hoạt tính được chứng minh trên chuyển hoá tế bảo,

lưu biến vi tuần hoàn và vận mạch các mạch máu lớn.

Có tác dụng điều hoà vận mạch trên toàn bộ mạch máu : động mach, mao mạch, tĩnh mạch.

Chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm co tĩnh mạch, điều hoà độ giãn tĩnh mạch đáp ứng với

các thay đổi tư thế, giảm tính thấm quá độ của mao mạch và tăng cưởng sức bền mao mạch.

Chống phù mạnh ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu - não và máu - võng mạc.

Ức chế mạnh sự tăng tính thủy phân protein của huyết thanh gây ra bởi hiện tượng bệnh lý.

Gó tính bảo vệ trên chuyển hoá tế bào và đặc biệt là các neuron ở não và các tế bảo thần kinh cảm giác.

Dược động học :

Cao bạch quả hấp thụ nhanh và hoàn toản.

Thời gian bán hủy sinh học khoảng 4 giờ 30 phút.

Nồng độ đỉnh trong máu đạt được sau 1 giở 30 phút.

Ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt là vùng dưới đổi, hồi hải mã vả thể vân.

Chỉ định :

Rối loạn tuần hoàn ngoại vi : đau cách hồi, bệnh raynaud.

Giảm trí nhớ, chóng mặt, ù tai.

Chống chỉ định :

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Liều lượng và cách dùng :

Dùng đường uống

Liều thông thường: lần 1 viên, ngày 3 lần, uống trong bữa ăn.

Tác dụng phụ: for

Hiếm thấy gây các rối loan tiêu hoá, rối loạn da, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

  

   

 

Thận trọng khi dùng :

Thuốc nảy không phải là một thuốc hạ áp và không thể thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuếc đặc hiểu,

Tương tác thuốc : :

Không dùng cùng thuốc đông máu, thuốc gây kết tập tiểu cầu

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Chưa có trường hợp gây quái thai do dùng thuốc được ghi nhận.

Sử dụng quá liều : Chưa có báo cáo.

Bảo quản : Nơi khô mát (dươi 25°C), tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS ỐNG TY CP SX - TM DP ĐÔNG NAM

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất {

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC Si
 

CTY CỔ PHẦN SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô 2A, Đường 1A, KCN Tân Tạo, P.Tân Tao A, Q. Binh Tan, TP.HOM.

ĐT: (08) 7541748, (08) 7541749 FAX: (08) 7541750.
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